
Số cán bộ 

coi khảo sát

Số nhân sự 

phục vụ 

tại chỗ

GV bộ 

môn 

Ngữ 

văn

GV bộ 

môn 

Toán

GV bộ 

môn 

Tiếng 

Anh

 Trắc 

nghiệm 

(CBQL 

tiểu 

học)

GV bộ 

môn 

Ngữ 

văn

GV bộ 

môn 

Toán

GV bộ 

môn 

Tiếng 

Anh

 Trắc 

nghiệm 

(CBQL 

tiểu học)

451 215 12 26 34 34 34 14 18 64 5 4 4 4 4

1 THCS Nguyễn Hữu Thọ 59 17

Y tế: 01; 

phục vụ: 

02; bảo vệ: 

02

Kỹ thuật 

viên: 01

3 6 6 6 2 10 2 1

2 THCS Hoàng Quốc Việt 52 18 4 6 6 6 2 8 1 1

3 THCS Huỳnh Tấn Phát 49 16 4 4 4 4 3 10 1 1 1 1

4 THCS Phạm Hữu Lầu 50 19 4 5 5 5 2 9 1

5 THCS Trần Quốc Tuấn 48 17 4 4 4 4 3 9 1 1 1

6 THCS Nguyễn Thị Thập 49 17 3 5 5 5 2 9 1 1 1

7 THCS Nguyễn Hiền 49 19 4 4 4 4 4 9 1

8 TiH Kim Đồng 8 6 1 1

9 TiH Lê Anh Xuân 7 6 1

10 TiH Nguyễn Văn Hưởng 8 6 1 1

11 TiH Đinh Bộ Lĩnh 7 6 1

12 TiH Võ Thị Sáu 13 6

Y tế: 01; 

phục vụ: 

02; bảo vệ: 

02

Kỹ thuật 

viên: 01

1

13 TiH Tân Thuận Đông 8 6 1 1

14 TiH Lê Văn Tám 6 5 1

15 TiH Phú Mỹ 7 6 1

16 TiH Phạm Hữu Lầu 7 6 1

17 TiH Phú Thuận 7 6 1

18 TiH Tân Quy 6 5 1

19 TiH Nguyễn Thị Định 8 7 1

20 TiH Lương Thế Vinh 8 7 1

21 TiH Đặng Thùy Trâm 8 7 1

22 TiH Tân Hưng 8 7 1

Giám khảo 

(dự kiến 02/6-03/6)  
Hồi phách

(dự kiến 

03/6,04/6) 

nhân sự 

không trùng 

ban làm 

phách

Làm điểm - 

So dò 

(dự kiến 

04/6, 05/6)

Tổ thư ký 

hội đồng 

chấm 

(chiều 31/5 

đến 05/6)

dự kiến chấm phúc khảo (08/6 - 

nhân sự không trùng GV chấm 

chính thức)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số lượng phân bổ Hội đồng coi, chấm kỳ Khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ năm học 2025-2026

(đính kèm Công văn số 682/GDĐT ngày 19/5/2025) 

stt Trường

Tổng 

cộng 

điều 

động/đơn 

vị

Hội đồng coi khảo sát 

(Sáng 30/5 và sáng 31/5)

Hội đồng chấm khảo sát

Làm 

phách 

(chiều 

31/5)


